
 

UBND tỉnh, thành phố: …. Biểu số 02a 
BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP THEO SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2023 LĨNH VỰC 

GD (GD-ĐT, DẠY NGHỀ)​
(Kèm theo công văn số 3798/BGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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TỔNG CỘNG 
(I+II+III+IV+

V+VI) 
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KHU VỰC 
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ĐOÀN THỂ 

                                    

  Trong đó:                                     

1 Sự nghiệp giáo 
dục - đào tạo                                     

  - Giáo dục                                     

  - Đào tạo                                     

  - GDNN                                     

Ghi chú: 

(1) Chỉ tính các khoản phụ cấp do Trung ương quy định, không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ, 
phụ cấp theo mức tuyệt đối 

(2) Mức đóng BHXH là 17.5%. BHYT là 3%, BHTN là 1%, KPCĐ là 2%. 

(3) Không bao gồm các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. 

  ...., ngày … tháng …năm 2025​
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ​

(Ký tên, đóng dấu) 
  


